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TRƯỜNG  CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN

NGÀY 

SINH LỚP Ngành

1 804200020 Lâm Vũ Cường 30/03/2002 TC20KM1 Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

2 804200026 Phan Minh Duy 16/05/2002 TC20KM1 Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

3 804200024 Nguyễn Văn Hiếu 05/02/2002 TC20KM1 Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

4 804200021 Nguyễn Phước Huy 27/11/2002 TC20KM1 Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

5 804200022 Nguyễn Cao Anh Quân 16/10/2002 TC20KM1 Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

6 804200023 Dương Huỳnh Thanh 18/06/2002 TC20KM1 Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

7 801200010 Trần Lâm Tâm Như 11/10/2005 TC20TH1 Tin học ứng dụng

8 801200008 Nguyễn Hoàng Sang 05/10/2005 TC20TH1 Tin học ứng dụng

9 801200027 Nguyễn Thanh Tân 21/08/2002 TC20TH1 Tin học ứng dụng

10 801200002 Trần Quang Vinh 11/06/2002 TC20TH1 Tin học ứng dụng

11 801200009 Lê Đức Hiếu 21/10/1996 TC20TH1 Tin học ứng dụng

12 801200015 Nguyễn Nhật Tinh Khôi 26/01/2003 TC20TH1 Tin học ứng dụng

13 801200013 Nguyễn Duy Long 17/12/2005 TC20TH1 Tin học ứng dụng

14 801200016 Lương Trần Hoàn Mỹ 31/08/2004 TC20TH1 Tin học ứng dụng

15 801200012 Đặng Hoàng Phúc 28/06/2004 TC20TH1 Tin học ứng dụng

16 803200018 Phạm Minh Công 22/03/2002 TC20TM1

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 

bằng máy tính

17 803200017 Đặng Bảo Nghi 14/07/2005 TC20TM1

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 

bằng máy tính

18 803200004 Lê Hầu Minh Quân 3/12/2004 TC20TM1

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 

bằng máy tính

19 803200011 Mai Thanh Tâm 09/07/2001 TC20TM1

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 

bằng máy tính

20 803200025 Bạch Nguyễn Thanh Tú 02/04/2004 TC20TM1

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 

bằng máy tính

21 803200001 Đoàn Bảo Phú 10/7/2003 TC20TM1

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 

bằng máy tính

22 802200006 Nguyễn Phước Sơn 09/03/2005 TC20TW1 Thiết kế và quản lý website

23 802200003 Phạm Thanh Tuấn 6/9/2003 TC20TW1 Thiết kế và quản lý website
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